
TỔNG SỐ CƠ SỞ: 36

TT TÊN CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN 

MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH 

NGHỀ
SỐ GIẤY PHÉP

THỜI GIAN 

HÀNH NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

1
PK Chẩn trị Y học 

Cổ truyền
 Lê Văn Lương

Tổ ND Đăng Châu, TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

08/SYT/GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  hành 

chính

KCB YHCT, bào 

chế thuốc sống 

thành chín, kê đơn 

bốc thuốc

Lương Y: Lê Văn 

Lương

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

2
PK Chẩn trị Y học 

Cổ truyền

Hoàng Ngọc 

Thạch

Tổ ND Đăng Châu, TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

09/SYT/GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  hành 

chính

KCB YHCT, bào 

chế thuốc sống 

thành chín, kê đơn 

bốc thuốc

YS: Hoàng Ngọc 

Thạch

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

3
PK Chuyên khoa 

PHCN

Nguyễn Thanh 

Chuyền

Tổ ND Quyết Thắng, TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

21/SYT/GPHN
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

PHCN 

BS: Nguyễn Thanh 

Chuyền

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa PHCN 

BS: Đỗ Văn Minh  
KCB chuyên khoa 

RHM

ĐD: Nguyễn Quang 

Sáng

Thực hiện nhiệm vụ 

Điều dưỡng

5
PK Chuyên khoa 

Sản 

Nguyễn Thị 

Thanh Cảnh

Tỏ ND Quyết Thắng TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, T Quang

42/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

KCB chuyên khoa 

Sản; Siêu âm

Bs CKI: Nguyễn Thị 

Thanh Cảnh

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa

6
PK CK Chẩn đoán 

hình ảnh

Hoàng Quân 

Duyên

Tổ ND Quyết Tiến TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

43/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

 Chẩn đoán hình 

ảnh

Bs CKI: Hoàng 

Quân Duyên

Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

7 PK Nội tổng hợp
BS Phạm Thị 

Dung

Tổ ND Quyết Tiến, TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, T Quang

57/SYT/GPHĐ  Ngoài giờ  HC
KCB Nội Nhi, Siêu 

âm
Bs Phạm Thị Dung

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội Nhi, Siêu âm

8
PK chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt
Phạm Đức Kiên

Tổ ND Tân Bắc TT Sơn 

Dương, H Sơn Dương, 

Tuyên Quang

59/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

KCB chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Bs CKI: Phạm Đức 

Kiên

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Thị trấn Sơn Dương

DANH SÁCH  CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI CÔNG LẬP HUYỆN SƠN DƯƠNG

KCB chuyên khoa 

RHM
 Ngoài giờ  HC41/SYT/GPHNTổ ND Tân Bắc, TTSD 

BS Đỗ Văn 

Minh

PK chuyên khoa 

RHM
4

(Kèm theo Công văn số: 544 /SYT-NVYD ngày 01/4/2021 của Sở Y tế)
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9
 PK Chuyên Khoa 

Tai Mũi Họng 

 Nguyễn Như 

Sơn

 Tổ nhân dân   Xây dựng, 

TT Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

94/SYT - GPHĐ
Ngoài giờ hành 

chính

 KCB Chuyên 

Khoa Tai Mũi 

Họng 

Bs CKI: Nguyễn 

Như Sơn

 Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên Khoa Tai Mũi 

Họng 

Bs: Đặng Minh 

Hùng

 Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên Nội

KTV Bùi Văn Nam KTV Xét nghiệm

KTV  Nguyễn 

Quang Trung

KTV Chẩn đoán hình 

ảnh

11 Phòng khám Sản
Nguyễn Thị 

Nam Hoa

Tổ dân phố Đăng Châu, 

TT Sơn Dương, H Sơn 

Dương, TQuang

113/SYT-GPHĐ
Ngoài giờ hành 

chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên Khoa 

Sản

Bs Nguyễn Thị Nam 

Hoa

 Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, CK Sản-Phụ-

KHHGĐ

12
PK khuyên khoa 

Nội Thần kinh
Khuất Văn Giao

Tổ ND Tân Bắc, TT Sơn 

Dương, H Sơn Dương, 

Tuyên Quang

133/SYT - GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  hành 

chính

KCB chuyên khoa 

Nội Thần kinh
BS: Khuất Văn Giao

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Thần 

kinh

13
PK Châm cứu, xoa 

bóp, day, ấn huyệt
Hà Thúy Lục

Tổ ND Quyết Thắng, TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

307/SYT-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT
YS: Hà Thúy Lục

Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT

BS CKI: Phùng 

Ngọc Vân

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

BS CKI: Trần Ngọc 

Toản

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Ngoại

15
PK Sản PK- 

KHHGĐ

Dương Thị Kim 

Đính

Tổ Dân phố Quyết 

Thắng, TT Sơn Dương, 

H Sơn Dương, Tuyên 

Quang

332/TQ-GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  hành 

chính

KCB chuyên khoa 

Sản-KHHGĐ

BS: Dương Thị Kim 

Đính

 Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Sản - phụ -KHHGĐ

16
Phòng chẩn trị 

YHCT

Nguyễn Văn 

Long

Tổ Dân phố Tân Phúc, 

TT Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

360/TQ-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT

YS: Nguyễn Văn 

Long

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

PK 11514

PK 108 Hà Nội10

KCB nội khoa, 

Siêu âm, chụp 

Xquang, Điện tim, 

xét nghiệm máu, 

nước tiểu

 Trong và 

ngoài giờ  hành 

chính

101/SYT-GPHĐ
Tổ ND Quyết Tiến, TT 

SD 

Đặng Minh 

Hùng

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại

 Ngoài giờ  

hành chính
331/TQ-GPHĐ

Tổ Dân phố Quyết 

Thắng, TT SD-TQ
Phùng Ngọc Vân
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17 PK 268 Đỗ Văn Hải

Tổ Dân phố Kỳ Lâm, TT 

Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

394/TQ-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Đỗ Văn Hải
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

18 PK Nội Trương  Thị Sâm

Tổ Dân phố Quyết 

Thắng, TT Sơn Dương, 

H Sơn Dương, Tuyên 

Quang

397/TQ-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ 

Nội -Nhi

Trương  Thị Sâm

KCB hệ Nôi - Nhi 

thông thường không 

làm thủ thuật chuyên 

khoa

19
PKĐK Hùng 

Vương Sơn Dương

Nguyễn Thọ 

Trường

Tổ Dân phố Tân Phúc, 

TT Sơn Dương, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

396/TQ-GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  hành 

chính

KCB Đa khoa 

(Nội, Ngoại, Sản 

Nhi, TMH, RKM, 

Mắt, XN, CĐHA, 

GMHS, HSCC, 

1 PK Dũng Hằng Lê Thu Hằng

Thôn Ngãi Thắng, xã Tú 

Thịnh, H Sơn Dương, 

Tuyên Quang

315/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám chữa bệnh 

Nội khoa
Bs Lê Thu Hằng

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

1
PK CK sản phụ 

khoa  KHHGĐ 

Nguyễn Thị 

Huyền 

 Thôn Trại Mít xã Hào 

Phú, H Sơn Dương, 

Tuyên Quang

80/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa  

KHHGĐ 

BS:  Nguyễn Thị 

Huyền 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa  KHHGĐ 

2 PK Vinh Lan
Nguyễn Thành 

Vinh

ThônThắng Lợi, xã Hào 

Phú, H Sơn Dương-TQ

316/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám chữa bệnh 

Nội khoa

Bs CKI: Nguyễn 

Thành Vinh

Khám chữa bệnh Nội 

khoa

HS: Nguyễn Thị 

Thu Hằng

Thực hiện nhiệm vụ của 

Hộ sinh, điều dưỡng

YS: Ma Văn Vĩnh
Thực hiện các kỹ thuật 

Y sỹ YHCT

Ngoài giờ hành 

chính

Tiêm, thay băng 

theo đơn Bác sĩ, đo 

Mạch nhiệt độ 

Huyết áp. Thực 

hiện các kỹ thuật 

YHCT

1
Cơ sở DVYT Tân 

Trào

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Thôn Cả, xã Tân Trào, H 

Sơn Dương, Tuyên 

Quang

116/SYT-GPHĐ

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về ĐK, 

Cấp phép HN KCB

Xã Tú Thịnh

Xã Hào Phú

Xã Tân Trào
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2
Phòng khám CK 

thuộc hệ Nội

Nguyễn Thị Kim 

Hoàn

Thôn Cả, xã Tân Trào, H 

Sơn Dương, Tuyên 

Quang

117/SYT-GPHĐ
Ngoài giờ hành 

chính

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; 

Siêu âm

BS: Nguyễn Thị 

Kim Hoàn

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ nội nhi, siêu 

âm 

1 Nha khoa Hà Nội Trần Tiến Quân

Thôn Kim Xuyên, xã 

Hồng Lạc, SD, TQH Sơn 

Dương, Tuyên Quang

146/SYT - GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  hành 

chính

Dịch vụ Trồng 

Răng giả

KTV: Trần Tiến 

Quân
Dịch vụ Trồng Răng giả

2 PK Ngoại Sản Hoàng Văn Úc

Thôn Kim Xuyên, xã 

Hồng Lạc, H Sơn Dương, 

Tuyên Quang

318/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

KCB Chuyên khoa 

Ngoại Sản

Bs CKI:  Hoàng Văn 

Úc

Khám bệnh, chữa bệnh , 

Chuyên khoa Ngoại

NHS: Lê Thị Minh 

Toàn

Thực hiện nhiệm vụ của 

Hộ sinh, điều dưỡng

YS: Tạ Quang 

Nghĩa

Thực hiện các kỹ thuật 

của trợ thủ RHM và 

điều trị Nội nha

BS: Nguyễn Đức 

Cường

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

BS: Đàm Ngọc 

Huấn

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; Nội soi Tai 

mũi họng

KTV CĐ: Phạm 

Anh Phi

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

1 PK NỘI NHI Hà Quang Thông

Thôn Đồng Mung, xã 

Văn Phú, H Sơn Dương, 

Tuyên Quang

327/TQ-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

BS: Hà Quang 

Thông

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa  hệ nội- nhi

Xã Hồng Lạc

Xã Văn Phú

Phòng dịch vụ y tế 

Toàn Nghĩa
3

Phòng khám 824

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, khí 

dung, nội soi TMH 

chẩn đoán, xét 

nghiệm máu và 

nước tiểu

 Ngoài giờ  

hành chính
361/SYT - GPHĐ

xã Hồng Lạc, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

Nguyễn Đức 

Cường

Tiêm, thay băng, 

chăm sóc theo đơn 

Bác sĩ (Không 

truyền dịch, KCB 

và kê đơn thuốc); 

đo Mạch nhiệt độ 

Huyết áp. 

 Ngoài giờ  

hành chính
362/SYT - GPHĐ

xã Hồng Lạc, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang
Lê Thị Minh Toàn
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2 PKYHCT Thế 

Long

Lã Thị Nhân

Thôn Tân Thành, xã 

Văn Phú, H Sơn 

Dương, TQ

398TQ-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT
Lã Thị Nhân

YS Khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT

1 PK Tam Phú
Nguyễn Hùng 

Tuấn

Thôn Gia Cát, xã Phú 

Lương, H Sơn Dương, 

TQ

99/SYT-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Bs: Nguyễn Hùng 

Tuấn

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa  hệ nội- nhi

BS NguyễnAnh 

Tuấn

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

BS Nguyễn Thị 

Hường

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội Nhi

2
Phòng khám Minh 

Anh

Nguyễn Thị Kim 

Liên

Thôn Cầu trắng, Xã Hợp 

Thành, H Sơn Dương, 

Tuyên Quang

376/TQ-CCHN
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội

Nguyễn Thị Kim 

Liên

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

1 PK Nội Tổng hợp
Nguyễn Thị 

Thanh 

Xã Sơn Nam - H Sơn 

Dương, TQ
69/SYT/GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

KCB Nội Nhi, Siêu 

âm

Bs CKI; Nguyễn Thị 

Thanh

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội- nhi

1
Phòng khám Bác 

sỹ Đăng Khoa

Phạm Đăng 

Khoa

Thôn Đông Trai, xã 

Đông Thọ,H Sơn Dương, 

TQ

381/TQ-GPHĐ
Ngoài giờ hành 

chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa
Phạm Đăng Khoa

Khám chữa bệnh đa 

khoa - Chuyên khoa Nội 

2
PK Bác sỹ  Phan 

Hương
Phan Thị Hương

Thôn Đá Trơn, xã Đông 

Thọ, H Sơn Dương, TQ
395/TQ-GPHĐ

Ngoài giờ hành 

chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ 

Nội -Nhi

Phan Thị Hương

KCB hệ Nôi - Nhi 

thông thường không 

làm thủ thuật chuyên 

khoa

Xã Đông Thọ

Xã Phú Lương

Xã Hợp Thành

Xã Sơn Nam

PK Tuấn Hường1

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

 Ngoài giờ  

hành chính
335/TQ-GPHĐ

Xã Hợp Thành, H Sơn 

Dương, Tuyên Quang

Nguyễn Anh 

Tuấn
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